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		SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH


TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ




Số: 441/TCYT

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Đồng Hới, ngày 4 tháng 11 năm 2008





ĐỀ ÁN


 PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG CẤP 


Y TẾ QUẢNG BÌNH 2008 - 2012




Chương I


SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


Trước yêu cầu phát triển của nền kinh tế xã hội tỉnh nhà nói chung và ngành y tế Quảng Bình nói riêng, trên cơ sở phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình xây dựng Đề án phát triển Trường giai đoạn 2008 đến 2012 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ y tế bậc trung cấp chuyên nghiệp, từng bước chuẩn hoá các điều kiện và nguồn lực để trường Trung cấp y tế Quảng Bình phát triển, đảm bảo cung cấp nhân lực cho ngành y tế Quảng Bình và một số địa phương trong khu vực, làm tiền đề phát triển thành Trường Cao đẳng y tế Quảng Bình vào năm 2012.


I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 


Việc xây dựng Đề án phát triển trường Trung cấp Y tế Quảng Bình dựa trên những căn cứ sau:


- Quyết định số 1582/QĐ-UB ngày 12/12/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình;


- Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ); 


- Điều lệ Trường trung học chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); 


- Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/6/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển xã hội giáo dục giai đoạn 2005-2010; 


- Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;


- Quyết định số 693/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2007; 


- Công văn số 10312/YT-K2ĐT ngày 30 /12/năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Quy định tiêu chuẩn đào tạo THCN Y - Dược; 


- Quyết định số 12/QĐ-UB ngày 07/3/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Chương trình phát triển nguồn lực phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá của tỉnh đến năm 2020;


- Chỉ thị số 06/2008/CT-BYT ngày 27/6/2008 của Bộ Y tế về việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế.


II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH


1. Nguồn nhân lực hiện có của ngành


Theo số liệu thống kế, đến tháng 12/2007 tổng số cán bộ y tế trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn toàn tỉnh (kể cả Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa - Đồng Hới) là 3379 người, trong đó:


Bác sỹ: 417, tương ứng với tỷ lệ 4,84/10.000 dân (dân số QB 862.500 người)


Dược sỹ đại học 24, tương ứng 0,28/10.000 dân


Y tá điều dưỡng 615 (từ trung học trở lên: 516)


Nữ hộ sinh 345 (cao đẳng và đại học: 16; trung học: 290)


Dược sỹ trung học: 88


Dược tá: 29


Kỹ thuật viên y: 108.


2. Dự báo nhu cầu nhân lực y tế của tỉnh giai đoạn 2008 - 2012


Để phấn đấu đến năm 2010 có trên 7 bác sỹ/vạn dân, bảo đảm cơ cấu cán bộ y tế là 1 bác sỹ/3,5 y tá điều dưỡng từ trung học trở lên, và đến năm 2020 có từ 8-9 bác sỹ/vạn dân, nhu cầu điều dưỡng và các chức danh khác có trình độ trung cấp trung cấp từ nay cho đến năm 2012 dự tính cần phải đào tạo thêm khoảng 2000 người (ước tính dân số tăng một năm vào khoảng 1,3%). Như vậy trong những năm tiếp theo Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình cần phải duy trì mức đào tạo vào khoảng 500 - 600 học sinh trình độ trung học với các các chức danh y tá điều dưỡng, hộ sinh, dược sỹ trung học, y sỹ đa khoa (tính trung bình hàng năm có khoảng 3 đến 5% cán bộ nghỉ hưu và một số lý do khác không còn hoạt động trong ngành y tế). 


3. Tình hình trường Trung cấp Y tế Quảng Bình


3.1. Tổ chức bộ máy (đến 31/7/2008)


Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 1582/UB-QĐ ngày 12/12/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trên cơ sở Trường Bồi dưỡng cán bộ y tế Quảng Bình, có chức năng đào tạo cán bộ y, dược có trình độ trung cấp, sơ cấp cho ngành y tế Quảng Bình và các tỉnh lân cận. Qua 10 năm hoạt động Trường đã đạt được một số kết quả nhất định về việc cung cấp nhân lực cho ngành y tế tỉnh nhà. Bên cạnh những kết quả ban đầu đã đạt được, Trường cũng bộc lộ nhiều yếu kém: đội ngũ giáo viên vừa thiếu về số lượng vừa yếu về chất lượng, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức xuống cấp, khu cư xá của học sinh không đáp ứng được nhu cầu, trang thiết bị dạy học thiếu và lạc hậu, phương pháp giáo dục và công tác quản lý bộc lộ nhiều yếu kém, Hiện nay nhà trường đang từng bước khắc phục các nhược điểm, yếu kém nói trên, nhưng còn gặp phải rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất.


Ban Giám hiệu Trường gồm 03 người, 1 Hiệu trưởng (Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm nhiệm), 2 Phó Hiệu trưởng, tất cả đều có trình độ đại học và sau đại học.


Giúp việc cho Ban Giám hiệu có 02 phòng chức năng và 03 bộ môn


- Phòng Tổ chức Hành chính


- Phòng Đào tạo.


- Bộ môn Y học cơ sở lâm sàng


- Bộ môn Dược


- Bộ môn Y học cộng đồng.

Trường có 30 cán bộ công chức trong biên chế, 04 hợp đồng, đội ngũ giáo viên cơ hữu có 23, 70% giáo viên có chứng chỉ sư phạm.


3.2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên


* Cơ cấu giáo viên, cán bộ  theo phòng, bộ môn:

		STT

		Bộ phận

		Số lượng cán bộ

		Ghi chú



		

		

		Biên chế

		Hợp đồng

		Tổng cộng

		



		1

		Ban Giám hiệu 

		3

		

		3

		



		2

		Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị đời sống - Kế toán

		5

		3

		8

		



		3

		Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh 

		5

		0

		5

		



		4

		Bộ môn Dược 

		5

		1

		6

		



		5

		Bộ môn Y học CS - LS

		5

		1

		6

		



		6

		Bộ môn Y học Cộng đồng

		6

		0

		6

		



		Tổng cộng

		29

		5

		34

		





* Cơ cấu đội ngũ giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng phân theo trình độ:

		TT

		Trình độ

		GV cơ hữu

		GV thỉnh giảng

		Tổng cộng



		1

		Tiến sỹ

		

		1

		1



		2

		Bác sỹ chuyên khoa 2

		1

		

		1



		3

		Thạc sỹ

		2

		10

		12



		4

		Bác sỹ chuyên khoa 1

		4

		6

		10



		5

		Bác sỹ

		

		1

		1



		6

		Dược sỹ đại học

		5

		4

		9



		7

		Đại học khác

		3

		3

		6



		8

		Cử nhân 

		4

		8

		12



		9

		Cao đẳng

		2

		

		2



		10

		Trung cấp

		2

		

		2



		Tổng cộng

		23

		33

		56





3.3. Hoạt động đào tạo qua các năm học từ 2001 đến nay (trình độ trung cấp)

* Công tác tuyển sinh và đào tạo


		TT

		Năm học


Ngành đào tạo

		2001 -2002

		2002 - 2003

		2003-2004

		 2004-2005

		2005 -2006

		2006- 2007

		2007-2008



		1

		Điều dưỡng TH

		Tổng số

		194

		48

		48




		240

		459

		379

		121



		

		

		Tuyển mới

		48

		

		0

		240

		219

		57

		65



		

		

		Chuyển tiếp

		146

		48

		48

		0

		240

		322

		56



		2

		Hộ sinh TH

		Tổng số

		55




		55

		55

		

		44

		

		0



		

		

		Tuyển mới

		55

		0

		0

		

		44

		0

		0



		

		

		Chuyển tiếp

		0

		55

		55

		

		0

		44

		



		3

		Y sỹ đa khoa

		Tổng số

		128




		128

		0

		0

		0

		0

		0



		

		

		Tuyển mới

		128

		0

		

		

		

		

		



		

		

		Chuyển tiếp

		0

		128

		

		

		

		

		



		4

		Dược sỹ  TH

		   Tổng số

		0




		

		50

		465

		490

		490

		251



		

		

		Tuyển mới

		

		

		50

		415

		75

		0

		64



		

		

		Chuyển tiếp

		

		

		

		50

		415

		

		187



		Cộng (tổng số)

		377

		231

		153

		549

		996

		824

		372





* Số lượng học sinh tốt nghiệp (trình độ trung cấp) 


		STT

		Ngành đào tạo

		Năm 2002

		Năm 2003

		Năm 2004

		Năm 2005

		Năm 2006

		Năm 2007

		cộng



		1

		Điều dưỡng TH

		146

		

		48

		

		169

		282

		645



		2

		Hộ sinh TH

		

		

		55

		

		

		44

		99



		3

		Y sỹ đa khoa

		

		128

		

		

		

		

		128



		4

		Dược sỹ TH

		

		

		

		49

		133

		352

		534



		cộng

		146

		128

		103

		49

		302

		678

		1406





3.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 


3.4.1. Cơ sở vật chất 


-  Diện tích đất với tổng diện tích mặt bằng: 14.680 m2

-  Các khối công trình: 


* Khu hành chính: 


		STT

		Tên phòng

		Số lượng

		Diện tích (m2) 

		Phân hạng



		1

		Hiệu trưởng

		1

		15

		Cấp 4



		2

		Phó Hiệu trưởng

		2

		30,6

		Cấp 4



		3

		Các phòng chức năng 

		7

		121

		Cấp 4



		4

		Các bộ môn 

		3

		65

		Cấp 3, 4



		5

		Thư viện 

		1

		56

		Cấp 3





* Khu phòng học, phòng thực hành (la bo)


		STT

		Tên phòng

		Số lượng

		Diện tích (m2)

		Phân hạng



		1

		Phòng học 

		7

		392

		Cấp 3



		2

		Phòng thực hành, Labo, trong đó:

		9

		50 m2/phòng

		Cấp 3



		

		Phòng thực tập Giải phẫu - Sinh lý

		1

		

		



		

		Phòng thực tập Điều dưỡng

		2

		

		



		

		Phòng thực tập Hộ sinh 

		1

		

		



		

		Phòng thực tập Y học cổ truyền 

		1

		

		



		

		Phòng thực tập Tin học (16 máy)

		1

		

		



		

		Phòng thực tập dược

		3

		

		





- Vườn thuốc Nam: 400 m2 (trồng các loại cây  thuốc để diều trị các bệnh thông thường dùng cho học sinh thực hành)


- Khu sân trường: 1.800 m2

- Khu vệ sinh: 60 m2


- Khu để xe: 80 m2 


3.4.2. Cơ sở phục vụ đào tạo 


- Ký túc xá học sinh: 485 m2


+ 02 dãy nhà cấp 4


+ Số phòng: 21


+ Chất lượng công trình: Hiện nay 1 dãy  nhà (12 phòng) đã xuống cấp không còn sử dụng được đang đề nghị thanh lý


- Khu nhà ở của cán bộ nhân viên: có một nhà cấp 4 gồm 7 phòng. Hiện nay đang sử dụng cho cán bộ nhân viên ngành y tế ở. 


- Nhà bảo vệ: 52, 5 m2, nhà cấp 3


- Nhà ăn: 47,5 m2; hiện đã xuống cấp.


3.4.3. Cơ sở thực tập, thực tế


Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới, Bệnh viện đa khoa Thành phố Đồng Hới và các huyện, trạm y tế các xã, phường.


Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình và các hiệu thuốc trên địa bàn.

3.4.4. Trang thiết bị 


Máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy gồm có:


- Trang thiết bị dạy học: Máy chiếu đa năng, máy chiếu overhead, tivi, đầu video....


- Trang thiết bị kỹ thuật: máy li tâm 6 lỗ, máy bao viên, máy dập viên, tủ sấy, cân phân tích, cân điện tử, kính hiển vi...


- Thiết bị tin học: 16 máy vi tính dùng cho học sinh thực tập, 10 máy trang bị cho các phòng, bộ môn (01 máy nối mạng internet)


Một số trang thiết bị phục vụ dạy học, mô hình thực tập tại các phòng thực hành đã hư hỏng, không còn sử dụng được. 


3.5. Công tác quản lý:


Ban giám hiệu gồm 3 người, Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng là Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm nhiệm. Làm việc theo quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng người. Thực hiện công tác quản lý theo các quy định hiện hành của Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp và các văn bản pháp lý liên quan.



HIỆU TRƯỞNG
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG


1. Quy mô tuyển sinh 


- So với nhu cầu nhân lực y tế của ngành chưa được đáp ứng đầy đủ. 


- So với nhu cầu học tập trung học chuyên nghiệp, nghề nghiệp của học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông chưa được đáp ứng. Học sinh học là con em trong tỉnh đi học các trường trung cấp y tế ở các tỉnh khác chiếm tỷ lệ cao.


2. Một số tồn tại và nguyên nhân


- Việc xử lý các vụ việc tiêu cực trong công tác tuyển sinh và quản lý tài sản (năm 2004, 2005, 2006) kéo dài ảnh hưởng xấu đến tâm lý của cán bộ giáo viên và học sinh, ảnh hưởng đến mọi hoạt động của Nhà trường.


- Việc giải quyết hậu quả sai trái do công tác quản lý gây ra gặp nhiều khó khăn. 


-  Chất lượng giáo dục còn thấp do: 


+ Chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp, 


+ Tuyển sinh vượt quá năng lực hiện có của trường (từ năm 2004 đến năm 2006). 


+ Hiệu quả hoạt động giáo dục chưa cao. 


- Đội ngũ giáo viên thiếu về số lượng và các chuyên khoa, nghiệp vụ sư phạm đặc biệt là sư phạm y học có nhiều hạn chế. 


- Cơ sở vật chất trang thiết còn quá thiếu thốn, nhiều năm chưa được đầu tư xây dựng ảnh hưởng đến hoạt động chung của Nhà trường.


- Giáo trình giảng dạy vừa thiếu vừa chậm được đổi mới, phương pháp giáo dục còn yếu. 


Tóm lại: Từ nhu cầu và thực trạng tình hình thực tế, nên việc nâng cấp trường Trung cấp y tế Quảng Bình đạt chuẩn theo Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục Đào tạo và trở thành Trường Cao đẳng y tế đạt tiêu chuẩn chất lượng vào năm 2012 là một nhu cầu thực tế khách quan, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của ngành y tế trong hiện tại và tương lai.


Chương  II


NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG


 TRUNG CẤP Y TẾ QUẢNG BÌNH 

I. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG


Trường Trung cấp y tế Quảng Bình phấn đấu trở thành trường đạt chuẩn theo Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục Đào tạo và trở thành trường Cao đẳng y tế đạt tiêu chuẩn chất lượng vào năm 2012. Cán bộ được đào tạo tại trường sẽ có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và các nhu cầu khác của cộng đồng cũng như tự thích ứng với môi trường công tác và quá trình phát triển của xã hội. Trường sẽ có đủ khả năng và có những đóng góp quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ y tế, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và xã hội.


 II. MỤC TIÊU


1. Mục tiêu tổng quát


Xây dựng trường Trung cấp Y tế Quảng Bình đạt tiêu chuẩn theo Điều lệ trường trung học chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định tiêu chuẩn đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Y - Dược của Bộ Y tế, làm tiền đề phát triển thành trường cao đẳng y tế vào năm 2012. 


2. Mục tiêu cụ thể


2.1. Tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường nhằm đáp ứng một phần yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình nói chung và nhu cầu phát triển của ngành y tế nói riêng. 


2.2. Phát triển Nhà trường đạt các tiêu chuẩn về đào tạo để trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong khu vực, đảm bảo đầy đủ các tiêu chí về kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo. Phát huy nội lực của Trường, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo, các cấp chính quyền địa phương và các đối tác để phát triển cơ sở vật chất.


III. NHIỆM VỤ


Nhằm đáp ứng một phần nhu cầu về bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân Quảng Bình và các tỉnh lân cận, trường Trung cấp Y tế Quảng Bình có các nhiệm vụ sau:


1. Cung cấp các loại hình đào tạo và xây dựng năng lực, cũng như tạo ra môi trường học tập thường xuyên, lâu dài cho học sinh và nhân viên y tế đạt đến trình độ trung cấp và cao đẳng.


2. Thực hiện các chương trình phát triển sức khỏe cộng đồng, nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và nghiên cứu hệ thống y tế tỉnh Quảng Bình.


3. Cung cấp dịch vụ tư vấn cho hệ thống y tế nhà nước và tư nhân cũng như các cơ sở đào tạo khác về các chính sách, dịch vụ y tế và phát triển sức khỏe cho người dân Quảng Bình và các địa phương khác có nhu cầu.


IV. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN 


1. Kế hoạch phát triển quy mô đào tạo 


Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2007; 


Căn cứ Công văn số 10312/YT-K2ĐT ngày 30 /12/năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Quy định tiêu chuẩn đào tạo THCN Y - Dược; 


Để đảm bảo đào tạo một phần nguồn nhân lực theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; nhu cầu học tập sau trung học phổ thông của học sinh, nhu cầu đào tạo nghề của nhân dân trong tỉnh. Căn cứ năng lực, khả năng hiện có của Trường, xây dựng cơ sở để từng bước phát triển thành trường cao đẳng y tế vào năm 2012, trường Trung cấp Y tế Quảng Bình xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo từ năm 2008 đến năm 2012 như sau:


		TT

		Ngành đào tạo

		Năm học

		Ghi chú



		

		

		2008-2009

		2009-2010

		2010-1011

		2011-2012

		



		1

		Cao đẳng điều dưỡng

		

		

		45

		45

		Ngành y sỹ đào tạo 2 năm sau đó tiếp tục đào tạo 6 tháng định hướng chuyên khoa y học cổ truyền, y học dự phòng và y sỹ sản nhi



		2

		Điều dưỡng trung cấp chính quy

		45

		90

		135

		135

		



		3

		Dược sỹ trung cấp chính quy

		45

		45

		45

		45

		



		4

		Y sỹ đa khoa 

		90

		90

		135

		135

		



		5

		Hộ sinh trung cấp

		

		45

		45

		45

		



		6

		Điều dưỡng trung cấp hệ vừa làm vừa học

		45

		45

		45

		45

		



		7

		Dược sỹ trung cấp hệ vừa làm vừa học

		45

		45

		45

		45

		



		8

		Đào tạo nghề 

		150

		200

		250

		250

		



		           Tổng

		420

		560

		745

		745

		





2. Kế hoạch xây dựng đội ngũ và củng cố tổ chức bộ máy


- Bổ sung, tuyển mới giáo viên theo đúng quy định về tuyển dụng cán bộ, đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về số lượng giáo viên theo đúng quy định tiêu chuẩn trường trung cấp chuyên nghiệp Y - Dược. 


- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, tiêu chuẩn hoá giáo viên, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức.


2.1. Kế hoạch củng cố tổ chức bộ máy 


Trước mắt, Trường tổ chức theo 2 cấp quản lý: Trường và Bộ môn, khi nâng cấp thành trường Cao đẳng, sẽ tổ chức theo 3 cấp: Trường - Khoa - Bộ môn.


* Cơ cấu đội ngũ cán bộ các  phòng chức năng, các bộ môn từ năm 2008 - 2012 


		TT

		 Phòng, bộ môn

		Cán bộ hiện có

		Năm thành lập

		Nhu cầu cán bộ 

		Cán bộ điều chuyển



		

		

		

		

		2008-2010

		2010-2012

		



		1

		Ban Giám Hiệu

		3

		

		3

		3

		



		2

		Phòng Đào tạo 

		5 

		

		5

		6 

		



		3

		Phòng Hành chính - Tổ chức quản trị.

		8 

		

		8

		8

		



		4

		Phòng Công tác học sinh 

		0

		2009

		3

		3

		



		5

		Bộ môn Y học Cơ sở - Lâm sàng

		 5 

		

		5 

		7 

		



		6

		Bộ môn Y học cộng đồng 

		6 

		

		4

		5

		-2 (sang BM KHCB)



		7

		Bộ môn Dược 

		5 

		

		5

		5 

		



		8

		Bộ môn Khoa học cơ bản 

		0

		2008

		5 

		6 

		



		9

		Bộ môn Điều dưỡng

		0

		2008

		4 

		7 

		



		10

		Bộ môn Y học cổ truyền

		0

		2009

		3 

		5 

		



		11

		Bộ môn Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

		0

		2009

		4 

		7 

		



		12

		Bộ môn y học Dự phòng

		0

		2009

		3 

		5 

		



		                              Cộng

		34

		

		52

		67

		





2.2. Kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên 


Phấn đấu đến cuối năm 2010, có 52 cán bộ, giáo viên; đến năm 2012 có 67cán bộ, giáo viên, trong đó  trên 25% có trình độ sau đại học, trên 50% trình độ bác sỹ - dược sỹ đại học và đại học khác, 15% trình độ cử nhân điều dưỡng và nữ hộ sinh, dưới 10% các trình độ khác 

Ngoài ra, Trường mời thêm giáo viên thỉnh giảng ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới, các đơn vị chuyên khoa trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, kết hợp chặt chẽ mô hình viện - trường và cơ sở thực tập trên địa bàn của tỉnh.


* Xây dựng cơ cấu đội ngũ giáo viên, cán bộ công chức Trường theo trình độ:


		TT

		Trình độ

		Hiện tại

		2008 - 2010

		2010 - 2012



		1

		Bác sỹ CK 2

		1

		2

		2



		2

		Thạc sỹ

		2

		4

		6



		3

		Bác sỹ CK1

		5

		7

		9



		4

		Bác sỹ

		0

		7

		11



		5

		Dược sỹ đại học

		6

		6

		8



		6

		Điều dưỡng đại học

		3

		3

		5



		7

		Điều dưỡng cao đẳng

		0

		0

		2



		8

		Hộ sinh cao đẳng

		2

		2

		3



		9

		Đại học khác

		7

		10

		11



		10

		Cao đẳng khác

		0

		3

		4



		11

		Trung học

		4

		2

		2



		12

		Lao động khác

		4

		4

		4



		

		Tổng số

		34

		52

		67





3. Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị


3.1. Mục tiêu chung và giải pháp quy hoạch thiết kế


Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị  dạy học đáp ứng nhu cầu và quy mô đào tạo, trước mắt khoảng 400 học sinh, đến năm 2012 phát triển thành Trường Cao đẳng nâng quy mô đào tạo lên từ 800 đến 1000 học sinh/năm, đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phục vụ tốt cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh để khi ra trường học sinh có thể nắm vững kiến thức, vận hành thành thạo các trang thiết bị y học hiện đại, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

3.2. Diện tích đất xây dựng


Tổng diện tích 14000 m2 trong khuôn viên Trường.


- Dự kiến tách khu ký túc xá, nhà ăn phục vụ cho học sinh, sinh viên sang khu vực với diện tích 4500m2 ở phía tây bắc khuôn viên Trường hiện tại. 


- Xây dựng khu nhà Hiệu bộ, giảng đường, nhà đa chức năng, các phòng học thực hành, các công trình giáo dục thể chất ước tính diện tích sử dụng khoảng 2500m2.


3.3. Diện tích nhà, công trình


- Hiện tại UBND tỉnh đã có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà Hiệu bộ với tổng diện tích khoảng 1000m2 đảm bảo phục vụ cho các phòng, ban, bộ môn làm việc - kinh phí  xây dựng khoảng  5.000.000.000 đồng (dự kiến giữa năm 2009 đưa vào sử dụng). 


- Xây dựng KTX có sức chứa từ 200 - 250 học sinh, có khoảng 50 phòng (tổng diện tích sử dụng khoảng 1000m2 với hệ thống vệ sinh khép kín đảm bảo tiêu chuẩn KTX của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định (Dự kiến kinh phí khoảng 4.500.000.000đồng).


- Phòng học giảng đường, phòng thực hành: Giảng đường hiện có 7 phòng, có thể tạm ổn định cho lưu lượng học sinh 400 học sinh/năm đến năm 2010. Tuy nhiên, nếu mở rộng quy mô tuyển sinh làm cơ sở phát triển thành trường cao đẳng y tế cần phải đầu tư xây dựng thêm khu giảng đường và một số phòng thực hành (tách khu vực giảng dạy thực hành, chuyển các phòng thực hành trong khu vực giảng đường hiện tại sang giảng dạy lý thuyết).

Theo quy định tiêu chuẩn đào tạo trung học chuyên nghiệp Y - Dược đào tạo Y sỹ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược sỹ trung học, trong tương lai gần để nâng cấp lên thành trường Cao đẳng y tế, cơ sở phòng thực hành còn thiếu cần được đầu tư xây dựng như sau: 


		TT

		Tên phòng thực tập

		Quy định chuẩn

		Hiện có

		Nhu cầu cần xây dựng



		1

		Phòng thực tập Giải phẫu - Sinh lý

		1

		1

		0



		2

		Phòng thực tập vi sinh - ký sinh trùng

		1

		0

		1



		3

		Phòng thực tập dược lý

		1

		0

		1



		4

		Phòng thực tập Vệ sinh phòng bệnh - Dinh dưỡng

		1

		0

		1



		5

		Phòng thực tập Điều dưỡng

		2

		2

		0



		6

		Phòng thực tập Hộ sinh 

		1

		1

		0



		7

		Phòng thực tập y học cổ truyền 

		1

		1

		0



		8

		Phòng thực tập VLTL/PHCN

		1

		0

		1



		9

		Phòng thực hành ngoại ngữ (20-30 cabin)

		1

		0

		1



		10

		Phòng Tin học 

		1

		1

		0



		11

		Phòng học nghe nhìn

		1

		0

		1



		12

		Phòng thực hành Thực vật - Dược liệu 

		1

		0

		1



		13

		Phòng thực hành Hoá phân tích và Kiểm nghiệm thuốc

		1

		1

		0



		14

		Phòng thực hành bào chế

		1

		1

		0



		15

		Phòng thực hành Hoá dược - Dược lý

		1

		0

		1



		16

		Phòng thực hành bán thuốc

		1

		1

		0



		17

		Phòng chuẩn bị thuốc thử, hoá chất, cất nước

		1

		0

		1



		18

		Kho - Tủ hốt

		1

		1

		0



		Cộng:

		19

		10

		9





Xây dựng khu vực giảng dạy lý thuyết, phòng thực hành, phục hồi chức năng, dự kiến 18 đến 20 phòng thực hành, 8 phòng học lý thuyết, khoảng 1.800m2 sử dụng (dự kiến kinh phí khoảng 8.100.000.000 đồng).


- Khu nhà ở cán bộ nhân viên: Hiện tại Trường trung cấp Y tế Quảng Bình có 1 nhà cấp 4 dành cho cán bộ ngành y tế ở thuộc khuôn viên đất của nhà trường quản lý. 


- Xây dựng sân thể thao ngoài trời, nhà đa chức năng, khu vui chơi giải trí cho học sinh và cán bộ, giáo viên: khoảng 700m2 (Dự kiến kinh phí khoảng 3.150.000.000 đồng).


- Xây dựng 2 nhà để xe: 1 cho cán bộ, giáo viên; 1 cho học sinh, ước tính khoảng 500m2  (Dự kiến kinh phí khoảng 2.250.000.000 đồng). 


- Mua sắm, đầu tư phương tiện giảng dạy lý thuyết và trang thiết bị các phòng thực hành, phòng học mẫu (kinh phí dự kiến khoảng 10.000.000.0000 đồng).


4. Nhu cầu tài chính:          


                                           Dự kiến: 
33.000.000.000 đồng


4.1. Xây dựng cơ bản


- Quy hoạch khuôn viên của Trường, trồng cây xanh, khu vực sân trung tâm, sân thể thao và hệ thống đường nội bộ.


- Xây dựng mới cơ sở hạ tầng: Nhà hiệu bộ, khu giảng đường, phòng thực hành, nhà xe, ký túc xá, nhà ăn cho học sinh, sinh viên.


*Vốn đầu tư dự kiến là:      


                                          Dự kiến: 
23.000.000.000 đồng


4.2. Đầu tư phương tiện dạy học, trang thiết bị các phòng thực hành 


                                          Dự kiến:
10.000.000.000 đồng, trong đó:


4.3. Khả năng đảm bảo về tài chính


Từ 2008 đến 2010, dự kiến đào tạo 400 học sinh/năm trung học chính quy và hệ vừa làm vừa học, 100 học viên học nghề. Đến năm 2010 tuyển 45 sinh viên cao đẳng/năm. Theo quy định thì kinh phí đào tạo cho một học sinh là:


- Đối với hệ cao đẳng:      5.500.000 đồng/học sinh/năm.


- Đối với hệ trung học:     3.500.000 đồng/học sinh/năm.


- Đối với học viên học nghề (Y tá thôn bản, dược tá sơ học): 3.500.000 đồng/học sinh/năm.


* Mỗi năm Trường dự kiến đào tạo: 


- Từ 2008 - 2010:




+ Học sinh trung học: 
500 x 3.500.000   =   1.750.000.000 đồng




+ Đào tạo nghề:           
150 x 3.500.000  =       525.000.000




Tổng kinh phí đào tạo:                                        2.275.000.000 đồng


- Từ 2010:




+ Sinh viên cao đẳng:      45 x 5.500.000  =          247.500.000 đồng




+ Học sinh trung học:    800 x 3.500.000  =       2.800.000.000 đồng




+ Đào tạo nghề:             200 x  3.500.000 =          700.000.000 đồng


     Tổng kinh phí đào tạo:                                               3.047.500.000 đồng


Với khả năng về tài chính như trên, Trường chỉ đảm một phần kinh phí về đầu tư trang thiết bị dạy học, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình. Phần kinh phí còn lại đề nghị UBND tỉnh cấp; tranh thủ các dự án đầu tư khác. Dự kiến thực hiện theo phương án sau:


4.4. Phương án đầu tư:


4.4.1. Giai đoạn 2008 - 2010:             25.000.000.000 đồng, trong đó:




* Xây dựng cơ bản:                 18.000.000.000 đồng




- Khu nhà Hiệu bộ, văn phòng làm việc, hội trường;




- Khu nhà ký túc xá học sinh - Nhà ăn phục vụ học sinh;





- Khu giảng dạy phòng thực hành;





- Nhà để xe cho cán bộ, học sinh;




- Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật.




* Đầu tư trang thiết bị:              7.000.000.000 đồng


4.4.2. Giai đoạn từ năm 2010 - 2012:   8.000.000.000 đồng, trong đó:




* Xây dựng cơ bản:                   5.000.000.000 đồng






* Đầu tư trang thiết bị:              3.000.000.000 đồng


Chương III


CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN


I. CÁC GIẢI PHÁP 


1. Giải pháp đối với tổ chức và quản lý


Cần có sự quan tâm, đầu tư đúng mức của Tỉnh, Nhà trường được tổ chức và quản lý phù hợp với quy định của Nhà nước, với các nguồn lực và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường; có kế hoạch và các biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đào tạo và quy hoạch phát triển. 


- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc thực hiện đề án. 


- Cơ cấu tổ chức nhà trường được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường trung học chuyên nghiệp, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thuận lợi cho việc tổ chức, quản lý đào tạo. 


- Có hệ thống văn bản về quy chế, tổ chức quản lý nhà trường theo sự phân cấp quản lý để chỉ đạo quản lý các hoạt động của nhà trường. 


- Trách nhiệm quyền hạn của Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, trưởng phó phòng, ban, bộ môn, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được phân định rõ ràng và công bố công khai. 


- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ về chế độ thủ trưởng trong quản lý nhà trường. 


- Cơ chế và mối quan hệ hoạt động giữa các bộ phận trong nhà trường được quy định rõ ràng và công khai. 


- Cán bộ quản lý nhà trường đạt chuẩn chức danh theo quy định của Điều lệ trường trung học chuyên nghiệp. 


- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nghiệp vụ thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao năng lực, được đảm bảo các quyền và nghĩa vụ trong nhà trường. 


- Công tác kế hoạch hoá được quan tâm và tổ chức thực hiện tốt trong tất cả các hoạt động của nhà trường. Bao gồm kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm cho các lĩnh vực và khu vực nhà trường phụ trách, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và với định hướng phát triển của ngành Y tế và ngành Giáo dục và Đào tạo. 


- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo và góp ý kiến kịp thời, tạo thế ổn định, đoàn kết để phát triển. 


- Có kế hoạch và thực hiện đánh giá thường xuyên công tác tổ chức và quản lý nhà trường. 


- Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên kịp thời. Quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp điều kiện cụ thể của trường. 


- Có quan hệ mật thiết với chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo, các trường của ngành Y tế. 


- Có chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. 


- Coi việc liên tục đổi mới là mục tiêu và động lực phát triển của nhà trường. 


2. Giải pháp về tài chính và quản lý tài chính 


Hoạt động tài chính của trường theo quy định của đơn vị sự nghiệp có thu. Chính vì vậy cần có giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, có một hệ thống quản lý tài chính chặt chẽ, phù hợp với các quy định của Nhà nước; thực hiện phân bổ và sử dụng tài chính hợp lý, công khai, minh bạch và có hiệu quả. 


- Đề nghị UBND tỉnh tăng nguồn đầu tư ngân sách để Trường có kinh phí đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình, sửa chữa nâng cấp các công trình hư hỏng xuống cấp đảm bảo đạt tiêu chuẩn đào tạo trung cấp chuyên nghiệp y dược.


- Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tăng mức thu học phí đào tạo trung học Y - Dược phù hợp với mức chi phí đào tạo cho các đối tượng này; 


- Tăng cường mở rộng các dịch vụ, tăng nguồn thu; áp dụng hiệu quả Nghị định chi tiêu nội bộ, tự chủ biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu. 


- Có các giải pháp kêu gọi đầu tư nguồn vốn viện trợ nước ngoài, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ. 


-  Liên kết với các trường đại học y dược trong nước đào tạo liên kết, tạo tiền đề để nâng cấp trường thành trường cao đẳng y tế. 


II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Trọng tâm của giai đoạn từ năm 2008 - 2010 là tập trung chủ yếu vào việc xây dựng cơ sở vật chất và bổ sung tuyển dụng đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn của Điều lệ trường trung học chuyên nghiệp và Quy định tiêu chuẩn đào tạo trung học chuyên nghiệp Y - Dược, tạo cơ sở cho việc phát triển lên cao đẳng y tế. Thực hiện các biện pháp cấp bách chấn chỉnh và đổi mới công tác quản lý, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, lập lại kỷ cương nề nếp, tạo môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường. 


1. Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình


- Kiện toàn bộ máy các phòng, bộ môn. 


- Chấn chỉnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo mối đoàn kết sâu rộng trong Nhà trường cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 


- Triển khai làm mọi thủ tục xin cấp đất phần đất 4.680m2 còn lại. 


- Triển khai việc xây dựng quy hoạch xây dựng, trình các cấp thẩm quyền phê duyệt. 


- Triển khai việc xây dựng dự án đầu tư xây dựng khu nhà Hiệu bộ, khu làm việc của các phòng, bộ môn. 


- Xây dựng đề án khu nhà ở ký túc xá, nhà ăn cho học sinh và các hạng mục công trình khác trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 


- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên, đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường; 


- Có chính sách thu hút giáo viên giỏi, tạo điều kiện và môi trường để phát triển năng lực giáo viên. 


2. Đề nghị Sở Nội vụ: phân định mức biên chế theo quy định tiêu chuẩn đào tạo trung học chuyên nghiệp Y - Dược cho Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình.


3. Đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Tài chính: xem xét bố trí ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đào tạo cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi để giúp Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình thực hiện được quy hoạch phát triển theo lộ trình xây dựng.


4. Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường: xem xét và hướng dẫn và giúp đỡ Trường hoàn thiện các thủ tục để cấp Quyền sử dụng số diện tích đất còn lại.


5. Đề nghị Sở Xây dựng: xem xét, hướng dẫn Trường trong quy trình lập, thẩm định và thực hiện các dự án xây dựng.


6. Đề nghị Sở Y tế: xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển Trường Trung cấp Y tế  Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2012. Tích cực giúp đỡ Trường trong việc kêu gọi các nguồn vốn, nguồn đầu tư từ các chương trình, dự án trong và ngoài nước; tăng cường công tác chỉ đạo nhằm giúp Trường sớm thực hiện được các mục tiêu Đề án theo lộ trình đề ra.


KẾT LUẬN


Mục tiêu của Đề án là xây dựng Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình đạt tiêu chuẩn quy định của Điều lệ trường trung học chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo, quy định tiêu chuẩn đào tạo trung học chuyên nghiệp Y - Dược của Bộ Y tế vào năm 2010 làm tiền đề xây dựng trường thành trường cao đẳng y tế vào năm 2012.


Từ nhu cầu và điều kiện đã nêu trên, kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục Đào tạo và các sở, ban, ngành liên quan quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để Trường Trung cấp y tế Quảng Bình sớm thực hiện được mục tiêu đã đề ra./. 
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